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21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc, Q. Bình Tân

Điện thoại: (028) 3971 9035 - 090 361 8622
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TT Model
Nguồn điện

Vôn/pha

Công suất

W

Cột áp 

H(m)

Lưu lượng

L/P'

Giá bán

Chưa VAT
Hình minh họa

BƠM CHÂN KHÔNG

1 W-P150NH 220/1 150 30 35 – 45 1.890.000         

2 W-P200NH 220/1 200 30 40 – 52 2.170.000         

BƠM TỰ ĐỘNG VUÔNG ( BƠM ĐƢỢC NƢỚC NÓNG )

3
WM-P300GX2-SPV-WH

(Vuông)
220/1 300 18 48 – 56 7.260.000         

4
WM-P200GX2-SPV-WH

(Vuông)
220/1 200 14 40 – 47 6.030.000         

5
WM-P150GX2-SPV-WH

(Vuông)
220/1 150 12 32 – 41 5.090.000         

BƠM TỰ ĐỘNG TRÕN

6
WT-P400GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 400 20 56 – 64 13.290.000       

7
WT-P350GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 350 20 51 – 59 11.030.000       

8
WT-P300GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 300 20 47 – 57 7.730.000         

9
WT-P250GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 250 20 43 – 49 7.260.000         

10
WT-P200GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 200 18 39 – 47 6.500.000         

11
WT-P150GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 150 12 31 – 38 5.560.000         

12
WT-P100GX2-SPV-MGN

(Tròn)
220/1 100 12 25 – 33 5.180.000         

BƠM TỰ ĐỘNG VUÔNG INVERTER

13
WM-P750GX-SPV-WH

INVERTER
220/1 750 20 70-78 23.090.000       

14
WM-P400GX-SPV-WH

INVERTER
220/1 400 20 56 - 62 17.910.000       

BƠM HÖT GIẾNG SÂU

15 DT-P300GXPJ-SPV- MGN(Giếng Tròn) 220/1 300 42 20 – 9 10.560.000       

MÁY BƠM NƢỚC TỰ ĐỘNG LOẠI TUABIN

16 TM-60L-(SPV) 220/1 150 12 60 – 75 8.580.000         

Chú ý : 

Giá trên chƣa bao gồm thuế GTGT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT)

Xuất xứ: HITACHI JAPAN - Sản xuất tại Thái Lan

Bơm giếng sâu

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƢỚC HITACHI
(Đơn giá chƣa bao gồm VAT - Áp dụng từ ngày 01-06-2021)

Bơm tự động

Bơm tự động tròn

Bơm tự động vuông

Bơm tự động inverter
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